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THỨ BUỎI TIẾT 
10A1 

 

10A2 

 

10A3 

 

10A4 

 

10A5 

 

11A1 

 

11A2 

 

11A3 

 

11A4 

 

11A5 

 

11A6 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 

2 
Chiều 

2,3,4           
  

Ôn Toán   
 

3 Chiều 2,3,4                 

4 Chiều 2,3,4               Ôn Toán  

5 Chiều 

1             Hóa-Xuân    

2             Hóa-Xuân    

3             Văn-Liên    

4             Văn-Liên    

6 

Sáng 

1 

Học TKB chính khóa 

Lý-Hạnh Toán-Oanh Hóa-Xuân Văn-Trang   

Ôn Sử 

 

Ôn Toán 

 Lý-Loan 

2 Lý-Hạnh Toán-Oanh Hóa-Xuân Văn-Trang 
  

  Văn-Huệ 

3 Hóa-Xuân Lý-Hạnh Lý-Loan Toán-Oanh     Văn-Huệ 

4 Hóa-Xuân Lý-Hạnh Lý-Loan Toán-Oanh       Văn-Huệ 

Chiều 

1   Địa-Thảo Toán-Oanh Văn-Liên 

Học TKB chính khóa 

   Sử-Hải  

2   Địa-Thảo Toán-Oanh Văn-Liên 

Ôn Toán 

  Sử-Hải 

 
3   Lý-Hạnh Sử-Hải Toán-Oanh   Văn-Liên 

4   
Toán-Tân 

Sử-Hải Toán-Oanh   Văn-Liên 

7 

Sáng 

1 

HĐHNTN 

Văn-Nguyệt Địa-Thảo Hóa-Xuân    Lý-Loan 

 Ôn Sử Ôn Văn Ôn Toán 2 Văn-Nguyệt Địa-Thảo Hóa-Xuân    Văn-Huệ 

3 Địa-Thảo Văn-Nguyệt Lý-Loan    Văn-Huệ 

4 Hóa-Xuân Văn-Nguyệt Lý-Loan    Văn-Huệ     

Chiều 

1 Toán-Oanh Văn-Nguyệt Địa-Thảo Sử-Hải Văn-Liên Toán-Tân   Văn-Trang Địa-Liên       

2 Toán-Oanh Văn-Nguyệt Địa-Thảo Sử-Hải Văn-Liên Toán-Tân   Văn-Trang Địa-Liên    

Ôn Toán 

 

Ôn Văn 3 Văn-Trang Toán-Tân Văn-Nguyệt Văn-Liên Địa-Thảo Sử-Hải   Địa-Liên Lý-Loan     

4 Văn-Trang Toán-Tân Văn-Nguyệt Văn-Liên Địa-Thảo Sử-Hải   Địa-Liên Lý-Loan     

5                 

 

Sáng thứ 6: 11A1,11A2,11A3,11A4 học ở các phòng học tương ứng 11A5, 11A6, 12A2, 12A4 

Chiều thứ 6: 10A3,10A4,10A5 học ở các phòng học tương ứng 12A2,12A3,12A5 

Chiều thứ 7: 10A1,10A2,10A3,10A4,10A5 học ở các phòng học tương ứng  12A1,11A2,11A3,12A2,12A4 
 
 

 


